ĐỀ THI THỬ THPT MÔN VẬT LÝ 2020
Thời gian làm bài 50 phút

ĐỀ SỐ 1

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một dao động điều hòa sẽ không có

A. tính tuần hoàn.
B. bảo toàn cơ năng.
C. lực tác dụng.
D. giảm biên độ.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một chất điểm có phương trình chuyển động x = –4cos (20πt + π/2) (cm; s). Phát biểu đúng là


A. chất điểm dao động điều hòa có biên độ âm

B. chất điểm không dao động điều hòa vì biên độ không thể nhận giá trị âm

C. chất điểm dao động điều hòa theo hàm cosin với pha ban đầu π/2

D. chất điểm dao động điều hòa với tần số 10 Hz và biên độ là 4 cm
Câu  AUTONUMLGL  \e . Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10πt + φ) cm và x2 = 4cos(10πt – φ) cm. Nếu thay đổi giá trị của φ thì


A. biên độ dao động tổng hợp luôn bằng 1 cm vì hai dao động ngược pha nhau


B. tốc độ cực đại của dao động tổng hợp không thể thấp hơn 10π cm/s


C. biên độ dao động tổng hợp không thể là 7 cm

D. cơ năng của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào giá trị của φ

Câu  AUTONUMLGL  \e . Sóng điện từ không phải

A. là sóng ngang



B. là sóng truyền được trong chân không

C. cùng bản chất với sóng ánh sáng

D. là sóng chỉ truyền trong rắn, lỏng, khí

Câu  AUTONUMLGL  \e . Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ học?


A. Sóng âm là một loại sóng cơ học nên không truyền được trong chân không


B. Sóng ngang không thể truyền trong chất rắn


C. Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng là các sóng ngang


D. Sóng âm truyền trong chất khí là các sóng dọc

Câu  AUTONUMLGL  \e . Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý chỉ phụ thuộc vào


A. biên độ của âm
B. cường độ âm.
C. tần số của âm.
D. công suất của âm

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một sóng cơ có tần số f = 30 Hz và bước sóng λ = 3 cm. Tốc độ truyền sóng là


A. 90 cm/s.

B. 10 cm/s.

C. 30 cm/s

D. 0,1 cm/s.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh giữa dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều?


A. dòng điện không đổi có độ lớn luôn bằng cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều


B. dòng điện không đổi có giá trị không đổi, còn dòng điện xoay chiều có giá trị biến thiên điều hòa


C. dòng điện không đổi có tác dụng nhiệt, dòng điện xoay chiều không có tác dụng này


D. giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều luôn lớn hơn cường độ của dòng điện không đổi

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos (100πt + π/3) A. Cường độ dòng điện tức thời ở thời điểm t = 1,0 s là

A. 2,0 A.

B. –2,0 A.

C. 1,0 A.

D. –1,0 A.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Chu kì dao động điện từ trong mạch dao động LC được xác định bởi công thức

A. T = 2πLC

B. T = 2π
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Câu  AUTONUMLGL  \e . Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2/π mH và tụ điện có điện dung C = 20/π pF. Tần số dao động riêng của mạch là

A. 2,5 MHz

B. 1,5 MHz

C. 5,0 MHz

D. 150 kHz

Câu  AUTONUMLGL  \e . Chọn phát biểu sai về tính chất tia hồng ngoại và tia tử ngoại.


A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ không nhìn thấy được.


B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

C. Tia tử ngoại và tia hồng ngoại đều có tác dụng nhiệt.


D. Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tần số tia hồng ngoại.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s². Con lắc này thực hiện 75 dao động toàn phần trong hai phút. Một con lắc lò xo khác treo thẳng đứng có độ dãn lò xo ở vị trí cân bằng là Δℓ = ℓ/16. Chu kỳ của con lắc lò xo là

A. 0,25 s

B. 0,50 s

C. 0,40 s

D. 0,75 s
Câu  AUTONUMLGL  \e . Trong thí nghiệm giao thoa với khe Young sử dụng ánh sáng tím λt = 0,4 μm; khoảng vân đo được trên màn là 1 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa hai khe là

A. 0,2 mm

B. 0,4 mm

C. 0,8 mm

D. 0,6 mm
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện hai dao động cùng phương có phương trình x1 = A1cos (20t + π/4) cm và x2 = 5cos (20t – π/4) cm. Năng lượng dao động của vật là W = 0,225 J. Giá trị của A1 là

A. 4,0 cm

B. 9,0 cm

C. 2,5 cm

D. 5,6 cm

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt đất với chu kỳ T. Nếu đưa con lắc lên một mặt trăng có gia tốc trọng trường giảm đi 9 lần so với gia tốc trọng trường ở trái đất thì chu kỳ con lắc

A. giảm đi 3 lần.
B. không thay đổi.
C. tăng lên 3 lần.
D. Tăng lên 9 lần.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C. Biết ZL = 2ZC. Tại thời điểm nào đó, điện áp tức thời trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại là 106 V thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện lúc đó là


A. 53 V

B. 159 V

C. 106 V

D. 75 V

Câu  AUTONUMLGL  \e . Đặt điện áp xoay chiều u = 220
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cos 100πt (V; s) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R = 40 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,318 H và tụ điện có điện dung C = 45,5 μF. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là

A. 4,4 A

B. 2,2 A

C. 1,1 A

D. 5,5 A
Câu  AUTONUMLGL  \e . Người ta tạo sóng dừng trên một sợi dây căng ngang có hai đầu cố định. Biết hai tần số cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 140 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra được sóng dừng trên dây không thể là


A. 30 Hz.

B. 15 Hz.

C. 10 Hz.

D. 25 Hz.

Câu  AUTONUMLGL  \e . Đặt điện áp xoay chiều u = 120cos (100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh thì công suất tỏa nhiệt của mạch là P = 120 W. Có thể kết luận là


A. Mạch chắc chắn đang có cộng hưởng


B. Điện trở thuần của mạch không nhỏ hơn 60 Ω


C. Mạch có |ZL – ZC| không lớn hơn 30 Ω


D. Chỉ có một giá trị duy nhất của R cho được công suất 120 W
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một mạch dao động điện từ lí tưởng dùng làm mạch chọn sóng trong một máy thu sóng vô tuyến. Độ tự cảm L = 0,159 mH; điện dung của tụ điện C = 0,318 pF. Bước sóng mà máy thu được là


A. 15,3 m

B. 17,6 m

C. 12,5 m

D. 13,4 m

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L = Lo thì thấy công suất trên mạch đạt cực đại, sau đó tăng dần L > Lo khi đó điện áp hai đầu cuộn cảm


A. lúc đầu giảm, sau đó lại tăng

B. lúc đầu tăng, sau đó lại giảm


C. luôn giảm không tăng


D. luôn tăng không giảm
Câu  AUTONUMLGL  \e . Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với cơ năng là 0,05J. Lực đàn hồi của lò xo có đô lớn cực tiểu là 2 N. Độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng là 10 cm. Lấy g = 10 m/s². Tốc độ cực đại của vật là

A. 100 cm/s.

B. 60 cm/s.

C. 50 cm/s.

D. 75 cm/s.
Câu  AUTONUMLGL  \e . Cho một con lắc lò xo có độ cứng là k = 100 N/m đang dao động điều hòa. Tại thời điểm t1, li độ và vận tốc của vật lần lượt là 3 cm và 80 cm/s. Tại thời điểm t2, li độ và vận tốc của vật lần lượt là –4 cm và 60 cm/s. Khối lượng của vật nặng là


A. 250 g.

B. 200 g.

C. 500 g.

D. 125 g.
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một sóng cơ có phương trình u = 4cos (20πt – 0,4πx) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A. 50 cm/s.

B. 40 cm/s.

C. 20 cm/s.

D. 80 cm/s.
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một vật tán xạ tất cả các ánh sáng chiếu vào sẽ

A. có màu trắng khi chiếu ánh sáng bất kỳ
B. có màu thay đổi tùy theo ánh sáng chiếu vào


C. có màu trắng dù không chiếu ánh sáng
D. không thể có màu vì vật đó trong suốt
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là UR = 156 V, UL = 195 V, UC = 78 V. Điều chỉnh C để điện điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 195 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện lúc này là

A. 250 V

B. 98 V

C. 244 V

D. 128 V
Câu  AUTONUMLGL  \e . So sánh giữa sóng truyền trên một dây rất dài với hiện tượng sóng dừng người ta nhận thấy rằng


A. cả hai hiện tượng đều làm dây biến dạng và không có thời điểm nào mà dây có hình dạng ban đầu.


B. cả hai hiện tượng đều có các điểm nhô cao nhất ở thời điểm thích hợp và khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm nhô cao nhất trên dây là bước sóng.


C. sóng truyền từ một đầu dây thì các phần tử vật chất bị lan truyền thẳng đều còn sóng dừng thì các phần tử lại dao động tại chỗ mà không lan truyền theo thời gian.


D. biên độ cực đại của sóng dừng thì hoàn toàn giống với biên độ của một sóng đơn truyền trên dây.
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm. Biết lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Động năng của con lắc khi vật đi qua vị trí có li độ x = –3 cm là


A. 0,064 J

B. 0,032 J

C. 320 mJ

D. 640 mJ
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một lá thép rung với chu kỳ 0,08 s. Âm do lá thép đó phát ra là


A. âm nghe được
B. siêu âm

C. hạ âm

D. sóng vô tuyến

Câu  AUTONUMLGL  \e . Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Hệ số công suất của mạch là cos φ = 0,5. Không thể tăng hệ số công suất lên gấp đôi bằng cách


A. thay đổi điện trở thuần


B. thay đổi điện dung của mạch


C. thay đổi tần số góc của mạch

D. thay đổi độ tự cảm của mạch

Câu  AUTONUMLGL  \e . Một vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 3 lần vật và cách vật 80 cm. Tính tiêu cự của thấu kính


A. 15 cm

B. 18 cm

C. 24 cm

D. 30 cm
Câu  AUTONUMLGL  \e . Trong sự lan truyền của sóng điện từ, điện trường và từ trường

A. biến thiên ngược pha


B. biến thiên cùng pha

C. không biến thiên tuần hoàn

D. cùng phương dao động
Câu  AUTONUMLGL  \e . Trong mạch dao động LC, điện dung của tụ là C = 5 μF. Mạch có tần số góc là 2000 rad/s. Độ tự cảm của mạch là

A. 0,02 H

B. 0,05 H

C. 0,1 H

D. 0,5 H
Câu  AUTONUMLGL  \e . Mạch điện RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm, có hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là U = 100 V. Điều chỉnh R = R1 hoặc R = R2 thì công suất tiêu thụ của mạch có cùng một giá trị P = 25W. Điều chỉnh điện trở R = R1 + R2 thì hệ số công suất của mạch là 0,8. Công suất của mạch khi đó là

A. 30W

B. 24W

C. 18W

D. 16W
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos 2πt (t đo bằng s). Biết hiệu của quãng đường lớn nhất và quãng đường nhỏ nhất trong thời gian Δt đạt giá trị cực đại. Khoảng thời gian Δt là


A. 1/4 s

B. 1/12 s

C. 1/6 s

D. 1/2 s
Câu  AUTONUMLGL  \e . Một nguồn âm đặt ở miệng ống hình trụ một đầu hở, một đầu kín rồi bắt đầu thay đổi tần số của nguồn từ giá trị bằng 0. Khi tần số nguồn nhận giá trị f1 và tiếp theo là f2, f3, f4 thì ta nghe được âm to nhất. Tỉ số đúng là


A. f1/f2 = 1/2

B. f4/f1 = 5/2

C. f2/f4 = 3/7

D. f3/f1 = 5/3
Câu  AUTONUMLGL  \e . Hai con lắc lò xo nằm ngang được bố trí đối diện nhau sao cho hai vật có cùng khối lượng tiếp xúc nhau ở vị trí cân bằng và lúc đầu các lò xo chưa biến dạng. Con lắc thứ nhất có độ cứng lò xo lớn hơn con lắc thứ hai. Kéo hai vật về cùng một phía và giữ chúng tiếp xúc nhau sao cho con lắc thứ nhất bị nén, rồi thả nhẹ cho chúng chuyển động. Kết luận nào sao đây không đúng?

A. Kể từ lúc thả đến khi qua vị trí cân bằng lần đầu hai vật luôn tiếp xúc nhau.

B. Sau khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất hai vật bắt đầu tách nhau ra và không chạm nhau trước khi cả hai đến vị trí biên lần kế tiếp.

C. Từ khi tách nhau ra lần đầu tiên, hai vật không va chạm trước khi qua vị trí cân bằng một lần nữa.

D. Sau khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất, con lắc thứ hai tới vị trí biên nhanh hơn con lắc thứ nhất.
Câu  AUTONUMLGL  \e . Hai vật dao động điều hòa có đồ thị li độ như hình vẽ. Hỏi con lắc chậm hơn phải thực hiện ít nhất bao nhiêu dao động để hai vật lại có cùng tọa độ giống như ở thời điểm t = 0 kể từ sau thời điểm đó?
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A. 3


B. 2


C. 4


D. 6
Câu  AUTONUMLGL  \e . Cho đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và CR² < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu R gấp 4 lần điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm. Hệ số công suất của mạch điện khi đó gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,9


B. 0,4


C. 0,5


D. 0,8
ĐÁP ÁN và Hướng Dẫn
1. D

2. D
3. B
4. D
5. B
6. C

7. A
8. B
9. C
10. B
11. A
12. B
13. C
Chu kỳ của con lắc đơn là To = 2.60/75 = 1,6 s
To = 
[image: image6.wmf]l
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 và chu kỳ của con lắc lò xo là T = 
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=> 
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 => T = 1,6/4 = 0,40 s

14. C
i = λD/a → a = λD/i = 0,4.2/1 = 0,8 mm

15. D
Gọi biên độ tổng hợp là A => W = 0,5.mω²A² => A = 0,075 m = 7,5 cm

Ta có hai dao động vuông pha nên A2 = 
[image: image9.wmf]22
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 ≈ 5,6 cm

16. C
17. A
ZL = 2ZC => UoL = 2UoC.

uL và uC ngược pha nên uL/UoL = –uC/UoC.

Tại thời điểm uL = UoL = 106 V, ta có uC = –UoC = –53 V

Vì uL và uR vuông pha nên uL cực đại thì uR = 0 V

Điện áp tức thời hai đầu mạch là u = uR + uL + uC = 53 V

18. A
ZL = Lω = 100 Ω; ZC = 1/(Cω) = 70 Ω → Z = 50 Ω → I = U/Z = 4,4 A
19. D
ℓ = kλ/2 = 0,5kv/f => f = 0,5kv/ℓ

f nhỏ nhất khi k = 1 suy ra fmin = 0,5v/ℓ

f1 = 0,5k1v/ℓ <=> k1f = 140 Hz; f2 = 0,5k2v/ℓ <=> k2f = 200 Hz

Khi đó (k2 – k1)f = 60 Hz => f là ước số của 60 vì (k2 – k1) là số nguyên

=> f không thể là 25 Hz.

20. C
P = I²R = U²R/Z²

Đặt a = |ZL – ZC| => Z² = R² + a²

P = U²R/(R² + a²) => R² – RU²/P + a² = 0
Phương trình theo R phải có nghiệm R nên Δ = (U²/P)² – 4a² ≥ 0 => a ≤ 0,5U²/P = 60 Ω
Vậy đáp án C đúng.

Nếu a < 60 Ω thì có 2 nghiệm R1, R2 thỏa mãn R1R2 = a² và R1 + R2 = U²/P = 60 Ω
=> R1 và R2 nhỏ hơn 60 Ω => đáp án B, D sai.
Đáp án A sai vì tùy theo a mà mạch có cộng hưởng hay không.

21. D
22. B
Khi L = Lo thì công suất cực đại => có cộng hưởng điện <=> ZLo = ZC.
Giá trị UL là lớn nhất khi ZL = ZL1 = 
[image: image10.wmf]22
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Vì ZL1 > ZC nên L tăng đến L1 thì UL tăng đến cực đại rồi sau đó khi L > L1 thì UL lại giảm.
23. C
Ở vị trí cân bằng thì kΔℓ = mg => k/m = g/Δℓ

=> ω² = g/Δℓ = 100 => ω = 10 s–1.
Lực đàn hồi nhỏ nhất khác 0 nên Fđh = k(Δℓ – A)
W = 0,5kA² => W/Fđh = 0,5A²/(Δℓ – A) <=> 0,05/2 = 0,5A²/(0,1 – A) <=> A² + 0,05A – 0,005 = 0
<=> A = 0,05 m. Loại A = –0,1 m
=> vmax = ωA = 10.5 = 50 cm/s
24. A
Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có v1² = ω²(A² – x1²) và v2² = ω²(A² – x2²)

=> ω = 
[image: image11.wmf]22
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 = 20 s–1. => m = k/ω² = 0,25 kg
25. A (0,4πx = 2πx/λ => λ = 5 cm. Mà f = ω/2π = 10 Hz => v = λf = 50 cm/s)
26. B
27. C
U = 
[image: image12.wmf]22
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Khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là UR1 = 195 V thì UL1 – UC1 = 0 V

UR1 = I1R; UR = IR => UR/UR1 = I/I1 = 0,8 => UL/UL1 = I/I1 = 0,8 => UL1 = UL/0,8 = 243,75 V
=> UC1 = 243,75 V
28. B
29. B (Wđ = W – Wt = 0,5kA² – 0,5kx² = 0,032)
30. C
31. A (gấp hai lần hệ số công suất thì hệ số công suất là 1 tức là cộng hưởng mà không thể thay đổi R để có cộng hưởng)
32. A

k = –3 → f/(f – d) = –3 → d = 4f/3; d’ = 3d = 4f → 16f/3 = 80 → f = 15 cm
33. B
34. B
35. D
Đặt a = |ZL – ZC|
P = U²R/(R² + a²) <=> R² – RU²/P + a² = 0
(*)
Phương trình (*) có hai nghiệm R1 và R2 thỏa mãn R1 + R2 = U²/P = 100²/25 = 400
Khi R = R1 + R2 = 400 thì Z’ = R/cos φ = 400/0,8 = 500 Ω => I’ = 100/500 = 0,2 A
=> P’ = I’²R = 0,2².400 = 16 W.
36. A
Đặt Δφ = 2πΔt/T.

Δsmax = 2Asin (Δφ/2); Δsmin = 2A[1 – cos (Δφ/2)]

Δsmax – Δsmin = 2A[sin (Δφ/2) + cos (Δφ/2) – 1]

Hiệu trên lớn nhất khi sin (Δφ/2) + cos (Δφ/2) lớn nhất <=> Δφ/2 = π/4 <=> Δφ = π/2 <=> Δt = T/4.
mà T = 2π/ω = 1 s => Δt = 1/4 s
37. C
Để có sóng dừng với một đầu hở thì chiều dài ống là ℓ = (2k + 1)λ/4 = (2k + 1)v/(4f)

→ f = (2k + 1)v/(4ℓ)

f1, f2, f3, f4 lần lượt ứng với k = 0; 1; 2; 3
→ f1 = v/(4ℓ); f2 = 3v/(4ℓ); f3 = 5v/(4ℓ) và f4 = 7v/(4ℓ)

→ f2/f4 = 3/7 đúng
38. D
Do độ cứng con lắc thứ nhất lớn hơn mà cùng khối lượng nên chu kỳ con lắc thứ nhất nhỏ hơn.

Lúc con lắc thứ nhất bị nén và hai vật vẫn tiếp xúc thì lực đàn hồi con lắc thứ nhất lớn hơn nên có khuynh hướng đi nhanh hơn con lắc thứ hai suy ra hai vật luôn tương tác nhau cho đến vị trí cân bằng.

Ngay sau khi qua vị trí cân bằng, hai vật đang cùng vận tốc mà sau đó nếu hai vật vẫn dính với nhau thì lực kéo của con lắc thứ nhất lại lớn hơn lực đẩy của con lắc thứ hai vì độ cứng lớn hơn mà cùng độ biến dạng. Điều này sẽ khiến con lắc thứ nhất có gia tốc lớn hơn và do đó giảm tốc nhanh hơn. Có thể suy ra hai con lắc phải tách nhau ra. Bởi vì chu kỳ con lắc thứ hai lớn hơn nên con lắc thứ hai chắc chắn đến vị trí biên kế tiếp sau con lắc thứ nhất. Vậy phát biểu D sai.
Cũng do chu kỳ lớn hơn, con lắc thứ hai đi từ vị trí cân bằng lần đầu đến khi qua vị trí cân bằng lần tiếp theo nếu không va chạm sẽ mất nhiều thời gian hơn so với con lắc thứ nhất. Chúng sẽ không va chạm trước khi cả hai con lắc qua vị trí cân bằng lần nữa.
39. B
Gọi Δt là độ chia trên trục thời gian như trên hình. Chu kỳ của con lắc ứng với đường nét liền và con lắc ứng với đường nét đứt lần lượt là T1 = 16Δt và T2 = 24Δt.
Gọi N1, N2 lần lượt là số dao động các con lắc có chu kỳ T1, T2 thực hiện đến khi gặp nhau tại vị trí đầu tiên.

=> N1T1 = N2T2. => N1/N2 = T2/T1 = 3/2.
giá trị nhỏ nhất của N1, N2 lần lượt là 3; 2.

Con lắc chậm hơn có chu kỳ T2 > T1 nên phải thực hiện số dao động ít nhất là N2 = 2.

40. B
UC = 
[image: image13.wmf]C
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Đặt x = Cω². Xét g(x) = L²x² + x(CR² – 2L) + 1 có giá trị nhỏ nhất khi x = (2L – CR²)/(2L²)
=> ω² = 
[image: image14.wmf]2
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(*)
Theo đề R = 4ZL = 4Lω => ω = R/(4L)
Thay vào (*) → 
[image: image15.wmf]22
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 → CR² = 16L/9 => R² = 16ZLZC/9
=> R² = 4R.ZC/9 => ZC = 9R/4
=> Z = 
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cos φ = R/Z ≈ 0,447
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